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ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ BẢO THUẬN

KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày       /      /2026 của Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận)

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Giới
tính

Trình
độ đào

tạo

Chức danh
chuyên môn
đang đảm

nhiệm

Hệ số lương, ngạch, bậc hiện giữ

Tiền
lương
tháng
hiện

hưởng
(1.000
đồng)

Số năm đóng BHXH
theo sổ BHXH

Tuổi khi
nghỉ hưu,
thôi việc

Thời điểm
nghỉ hưu,
thôi việc

Thời điểm
nghỉ hưu
theo Nghị

định số
135/2020/N

Đ-CP

Thời gian về
hưu sớm

Được hưởng
chính sách

Tổng kinh phí
để thực hiện

chế độ

Nghỉ hưu trước tuổi Thôi việc ngay Nguồn kinh
phí thực hiện

Hệ số
lương

Phụ
cấp

chức
vụ

Phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu
có)

Phụ
cấp

thâm
niên
nghề
(nếu
có)

Phụ
cấp

ưu đãi
theo
nghề
(nếu
có)

Phụ
cấp

trách
nhiệm
theo
nghề
(nếu
có)

Phụ
cấp

công
vụ

Phụ cấp
công tác

đảng,
đoàn thể
chính trị
- xã hội
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Tổng số

Trong đó,
công tác
ngành

nghề độc
hại, nguy
hiểm, phụ
cấp khu
vực 0.7

Năm Tháng

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Thôi
việc
ngay

Trợ cấp
hưu trí
một lần

cho
thời
gian
nghỉ
sớm 

Trợ cấp cho
thời gian nghỉ

hưu trước
tuổi 

Trợ cấp do có
đủ 20 năm

đóng BHXH 

Trợ cấp do có
trên 20 năm
đóng BHXH 

Trợ
cấp
thôi
việc 

Trợ
cấp cho

thời
gian
công
tác có
đóng

BHXH 

Trợ
cấp 3
tháng

tìm
việc

(1.000
đồng)

do
đơn
vị

đảm
bảo

do
Ngân
sách
đảm
bảo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33

I Khối hành chính

II Khối sự nghiệp 1.091.843.530 708.354.017 166.091.591 217.397.922

1 Hà Thị Dung 05/10/1972 Nữ Đại
học

Giáo viên
Trường TH và
THCS Đinh

Lạc 

4,98 5% 33% 17.595 34 năm
 1 tháng

54 tuổi
3 tháng 01/01/2027 01/07/2031 4 6 x 611.428.408 395.888.897 87.975.310 127.564.200 x

2 Thái Thị Thanh Thuỷ 01/06/1972 Nữ Đại
học

Giáo viên
Trường Tiểu
học Tân Phú

4,98 24% 15.623 31 năm 04
tháng 

55 tuổi
06 tháng 01/01/2027 01/11/2030 3 10 x 480.415.122 312.465.120 78.116.280 89.833.722 x
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